
LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM 
PHÒNG BĐPT – ĐT & TCTV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI CÁ NHÂN DÀNH CHO HỌC VIÊN THAM DỰ  
KHÓA HỌC ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN HUẤN LUYỆN VIÊN 2016 

ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM 
  

 
Mã số chứng chỉ Huấn luyện viên ‘A’ AFC 

………………………………………… 

     
 Đơn vị: …………………………………………………………………………………….. 
Đề nghị học viên điền các thông tin bằng CHỮ IN HOA và đánh dấu X vào các ô phù hợp 

 
1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên ……………………………………………………….. 
Tên sẽ được in trên chứng chỉ HLV ……………………………………………………….. 
Ngày tháng năm sinh ……………………………………………………….. 
Nghề nghiệp ……………………………………………………….. 
Địa phương ……………………………………………………….. 
  

2. Thông tin liên hệ 
 Số liên hệ 
Số điện thoại nhà riêng ……………………………………………………….. 
Số điện thoại cơ quan ……………………………………………………….. 
Số điện thoại di động ……………………………………………………….. 
Số fax ……………………………………………………….. 
Địa chỉ email 1 ……………………………………………………….. 
  

3. Chứng minh thư nhân dân / Số hộ chiếu / Các thông tin khác 
Số chứng minh thư nhân dân ……………………………………………………….. 
Số Passport ……………………………………………………….. 
Ngày cấp ……………………………………………………….. 
Ngày hết hạn ……………………………………………………….. 
Sân bay quốc tế gần nhất ……………………………………………………….. 
Sân bay nội địa gần nhất ……………………………………………………….. 

 
4. Bằng cấp văn hóa (Đề nghị đính kèm bản scan màu các bằng cấp nêu dưới đây) 

Bằng / Chứng chỉ Năm cấp bằng Quốc gia cấp 
…………………………………………………….. ………………………. ……………….. 
…………………………………………………….. ………………………. ……………….. 
…………………………………………………….. ………………………. ……………….. 
…………………………………………………….. ………………………. ……………….. 

Ảnh màu 



   
5. Kinh nghiệm thi đấu 

Tên đội bóng/ CLB / Trường Từ / Đến (VD. 1967 – 1984) Cấp (Quốc gia/ 
Quốc tế) 

Thành tích 
(Nếu có) 

……………………………. ……………………………. ………………. …………….. 
……………………………. ……………………………. ………………. …………….. 
……………………………. ……………………………. ………………. …………….. 
……………………………. ……………………………. ………………. …………….. 
……………………………. ……………………………. ………………. …………….. 
……………………………. ……………………………. ………………. …………….. 
……………………………. ……………………………. ………………. …………….. 
……………………………. ……………………………. ………………. …………….. 
……………………………. ……………………………. ………………. …………….. 
……………………………. ……………………………. ………………. …………….. 

6. Kinh nghiệm huấn luyện 
Tên đội bóng/ CLB / Trường Từ / Đến (VD. 1967 – 1984) Cấp (Quốc gia/ 

Quốc tế) 
Thành tích 
(Nếu có) 

……………………………. ……………………………. ………………. …………….. 
……………………………. ……………………………. ………………. …………….. 
……………………………. ……………………………. ………………. …………….. 
……………………………. ……………………………. ………………. …………….. 
……………………………. ……………………………. ………………. …………….. 
……………………………. ……………………………. ………………. …………….. 
……………………………. ……………………………. ………………. …………….. 
……………………………. ……………………………. ………………. …………….. 
……………………………. ……………………………. ………………. …………….. 
……………………………. ……………………………. ………………. …………….. 
……………………………. ……………………………. ………………. …………….. 

7. Kinh nghiệm Giảng dạy / Trợ giảng ( Có / Không ) Nếu có, đề nghị điền thông tin bên dưới 
Khóa học Ngày / Năm  Địa điểm 

…………………………………………………….. ………………………. ……………….. 
…………………………………………………….. ………………………. ……………….. 
…………………………………………………….. ………………………. ……………….. 
…………………………………………………….. ………………………. ……………….. 
…………………………………………………….. ………………………. ……………….. 
   

8. Các Khóa học / Hội thảo chuyên môn Bóng đá đã tham dự 
Khóa học Ngày / Năm  Địa điểm 

…………………………………………………….. ………………………. ……………….. 
…………………………………………………….. ………………………. ……………….. 
…………………………………………………….. ………………………. ……………….. 
…………………………………………………….. ………………………. ……………….. 
…………………………………………………….. ………………………. ……………….. 
…………………………………………………….. ………………………. ……………….. 
…………………………………………………….. ………………………. ……………….. 
…………………………………………………….. ………………………. ……………….. 
…………………………………………………….. ………………………. ……………….. 



9. Ngôn ngữ 
Ngôn ngữ ..……………………….Tiếng Việt……………………….. 
Ngoại ngữ ………………………………………………………………………………... 

 
Tiếng Anh 

Nói: Thành thạo  Tốt  Yếu  
Đọc: Thành thạo  Tốt  Yếu  
Viết: Thành thạo  Tốt  Yếu  

 
10. Số đo (Kích thước) 

Chiều cao (cm) Cân nặng (kg) Bộ su vét Áo Quần Giày 
…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ………. 
 

11. Số liên hệ khẩn cấp (Trong trường hợp khẩn cấp khi đang tham dự các Khóa học/ Hội thảo do 
LĐBĐ Việt Nam / LĐBĐ Châu Á / LĐBĐ Thế giới tổ chức) 

 Số liên hệ 
Số điện thoại nhà riêng ……………………………………………………….. 
Số điện thoại cơ quan ……………………………………………………….. 
Số điện thoại di động ……………………………………………………….. 
Tên người liên hệ ……………………………………………………….. 
Quan hệ ……………………………………………………….. 

 
Tôi xin xác nhận các thông tin trên đây là hoàn toàn chính xác 
 

 
 
 
 
 
 
 

Đơn vị quản lý xác nhận  

………, Ngày … Tháng … Năm ………. 
 
 
 
 
 
 

Tên và chữ ký học viên 
 
 
GHI CHÚ: 
Đề nghị các học viên sau khi hoàn thiện tờ khai gửi về địa chỉ email: 
daotao.vff@gmail.com hoặc gửi trực tiếp về Phòng BĐPT, Đào tạo & TCTV, Liên đoàn 
Bóng đá Việt Nam, Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội cùng các tài liệu dưới 
đây trước ngày 29/8/2016: 
1. Bản scan màu Passport & Ảnh cá nhân 
2. Bản scan màu Chứng minh thư nhân dân 
3. Bản sao Giấy khám sức khỏe đảm bảo học viên đủ điều kiện sức khỏe tham dự Khóa 

học 
 

Các học viên sẽ không được thông qua nếu thiếu các hồ sơ trên.  
Mọi thông tin liên quan, đề nghị quý Đơn vị liên hệ Ông Mai Anh Hoàng - Phó trưởng Phòng 
BĐPT – Đào tạo & TCTV, Số ĐT: 0988262637 
 


